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	       Điểm
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* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Quần thể di tích Cố đô Huế gồm hệ thống các công trình kiến trúc liên quan đến triều đại nào sau đây?

A. Lý


B. Hậu Lê

C. Nguyễn

D. Trần 
Câu 2. (0,5 điểm) Sự kiện vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị và trao lại ấn kiếm cho chính quyền cách mạng năm 1945 có ý nghĩa gì?
A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.

B. Chứng tỏ nhân dân Huế đã giành được chính quyền.

C. Thể hiện tinh thần chiến đấu, khát vọng giành độc lập của nhân dân Huế.

D. Đánh dấu sự thắng lợi trọn vẹn của Cách mạng tháng Tám trên đất Cố đô Huế. 
Câu 3. (0,5 điểm) Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh là:

A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Lạt, Vũng Tàu.

B. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

C. Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

D. Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt.

Câu 4. (0,5 điểm) Nhà Rông có vai trò chính là:
A. Nơi để lưu trữ hàng hóa


B. Nơi để sinh hoạt cộng đồng

C. Nơi để chăn nuôi gia súc

D. Nơi để trồng cây lương thực
Câu 5. (0,5 điểm) Lễ Tạ ơn cha mẹ ở Tây Nguyên do ai tổ chức? 

A. Người đứng đầu dòng họ 
B. Người con út trong gia đình
C. Một người con trưởng thành


D. Người giữ chức vụ trưởng bản 


Câu 6. (0,5 điểm) Lễ Tạ ơn cha mẹ ở Tây Nguyên nhằm mục đích gì? 

A. Cầu phúc cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi.

B. Dâng lên cha mẹ các món ăn ngon, quần áo đẹp.

C. Thể hiện cuộc sống đầy đủ, sung túc của gia đình, dòng họ. 

D. Bày tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ.
Câu 7. (1 điểm) Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp về đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung.
	A
	 
	B

	Địa hình
	
	Có khá nhiều sông, chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc. 

	Khí hậu
	
	Phía tây là vùng đồi núi; phía đông là dải đồng bằng nhỏ, hẹp bị chia cắt bởi các dãy núi lan ra sát biển.

	Sông ngòi
	
	Có sự khác biệt giữa khu vực phía bắc và phía nam dãy Bạch Mã.

	Biển
	
	Đường bờ biển dài và vùng biển rộng mang lại nhiều giá trị kinh tế.


Câu 10. (2 điểm) Hãy viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, viết chữ S vào ô trống trước ý sai về đặc điểm khí hậu vùng Duyên hải miền Trung:
A. Khu vực phía bắc và phía nam dãy núi Bạch Mã có sự khác nhau về nhiệt độ.
B. Phía nam dãy Bạch Mã ít chịu ảnh hưởng gió Đông Bắc nên nhiệt độ cao.
C. Vào mùa thu-đông, vùng Duyên hải miền Trung thường có mưa phùn và nhỏ.
D. Mùa hạ của vùng ít mưa, ở phía nam chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam.

Câu 11. (2 điểm) Điền từ ngữ trong ngoặc (đồng bào, Buôn Đôn, Tây Nguyên, tháng Ba) vào chỗ chấm thích hợp:

Lễ hội Đua voi được tổ chức hai năm một lần vào …......…………. âm lịch, tại ……………..... (tỉnh Đăk Lăk). Đây là một trong những lễ hội cổ truyền độc đáo của …………………. các dân tộc ở ………………… nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi.
Câu 12. (2 điểm) Kể lại tóm tắt câu chuyện về một nhân vật lịch sử tiêu biểu cho truyền thống yêu nước và phong trào cách mạng của đồng bào vùng Tây Nguyên.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2024 - 2025
Môn : Lịch sử & Địa lý - Lớp 4
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5 

	2
	D
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	D
	0,5

	7
	Nối đúng mỗi nội dung: 0,25đ
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ (Đ-Đ-S-S)
	2

	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ (Thứ tự: Tháng Ba, Buôn Đôn, đồng bào, Tây Nguyên)
	2

	10
	Kể lại tóm tắt câu chuyện về một nhân vật lịch sử tiêu biểu cho truyền thống yêu nước và phong trào cách mạng của đồng bào ở Tây Nguyên (Anh hùng Đinh Núp, Ama Jhao, N’Trang Gư, Y Jut H'Wing, Vua Lửa Ôi Ất, N’Trang Lơng, Săm Brăm, …..)
	2


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

	TTCM

Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN ĐỀ: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4

	Số 

TT
	Mạch kiến, thức kĩ năng
	Số câu &

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CĐ4: Duyên hải miền Trung
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	1,2,7
	
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	2
	
	

	2
	CĐ5: Tây Nguyên
	Số câu
	4
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	Câu số
	3,4,5,6
	
	11
	12
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	2
	2
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	6
	
	1
	1
	1
	
	

	
	Số điểm
	4
	
	2
	2
	2
	
	


